
Đến 28 ngày 

tuổi

Trên 28 ngày 

tuổi

1 Hồ Thị Lý 10 10 380,000            

2 Đặng Thị Sâm 120 120 4,560,000         

3 Nguyễn Ngọc Sinh 400 400 15,200,000       

4 Nguyễn Thị Dực 200 200 4,400,000         

5 Lê Khắc Tuyến 200 200 7,600,000         

6 Trần Thị Vinh 380 130 250 12,360,000       

7 Nguyễn Văn Tuyết 50 50 1,900,000         

8 Nguyễn Hữu Bồng 230 230 8,740,000         

9 Phan Thị Hải 500 500 19,000,000       

10 Trương Thị Công 400 400 15,200,000       

11 Phan Danh Hải 30 30 1,140,000         

12 Hoàng Bá Tiêu 700 500 200 18,600,000       

13 Nguyễn Thị Ngân 350 350 13,300,000       

14 Nguyễn Quốc Quyết 200 200 7,600,000         

15 Trần Viết Liêm 1000 1000 22,000,000       

16 Hoàng Thị Nguyệt 120 120 4,560,000         

17 Hoàng Thị Hằng 200 200 7,600,000         

18 Bùi Thị Vũ 47 47 1,786,000         

19 Mai Đức Hà 76 76 2,888,000         

20 Mai Đức Ký 50 50 1,900,000         

21 Nguyễn Thị Hiều 48 48 1,056,000         

22 Trần Thị Phượng 76 76 2,888,000         

23 Lê Khắc Tuyên 500 500 11,000,000       

24 Nguyễn Văn Tuyết 50 50 1,100,000         

25 Nguyễn Thị Lựu 40 40 1,520,000         

26 Nguyễn Thị Hoa 100 100 2,200,000         

27 Phan Danh Phú 555 500 55 13,090,000       

28 Phan Danh Vính 50 50 1,900,000         

29 Trần Thị Phượng 900 600 300 24,600,000       

30 Trần Thị Minh 30 30 1,140,000         

31 Hồ Văn Hùng 300 300 6,600,000         

32 Trần Viết Liên 500 500 11,000,000       
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33 Võ Thị Tứ 100 50 50 3,000,000         

34 Mai Đức Hà 50 20 30 1,580,000         

8,562 4,498 4,064 253,388,000Tổng cộng


